
UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 265/TB-VHTT
               Móng Cái, ngày 6 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở đảm bảo điều kiện đón khách lưu trú 

trên địa bàn thành phố Móng Cái (Tính đến ngày 6/6/2023)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch và kết quả tổng hợp, 
thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Móng Cái;

Để du khách kịp thời nắm bắt, sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch được thuận lợi, 
góp phần đảm bảo quyền lợi cho du khách và tạo môi trường kinh doanh du lịch 
lành mạnh tại địa bàn thành phố Móng Cái, Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo 
danh sách các cơ sở kinh doanh đảm bảo điều kiện đón khách lưu trú trên địa bàn 
thành phố Móng Cái tính đến ngày 6/6/2023 (Gửi kèm danh sách chi tiết). Đề 
nghị UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú 
một số nội dung như sau:

1. Đề nghị UBND các xã, phường: Tiếp tục rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử 
lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa được thẩm định, cấp phép 
đang treo biển kinh doanh và hoạt động trên địa bàn. Tổng hợp danh sách xử lý vi 
phạm gửi Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành 
phố cập nhật, công bố công khai.

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú: Trong quá trình kinh doanh luôn 
duy trì đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và loại hạng đã được cấp phép; 
thực hiện đảm bảo văn minh du lịch và Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân 
thiện”; thực hiện đảm bảo công tác ANTT, VSMT, VSATTP, niêm yết giá và bán 
đúng giá niêm yết; triển khai đảm bảo chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt; 
chủ động đào tạo và đào tạo lại nguồn lao động, góp phần nâng cao chất lượng 
phục vụ du khách.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa có tên trong danh sách 
này: Chủ động rà soát thủ tục, điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn kinh doanh và lập hồ 
sơ đề nghị gửi tới Trung tâm hành chính công thành phố (Phòng VHTT thành phố 
bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào giờ làm việc ngày thứ 4 hàng tuần). 



Nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn liên hệ đ/c Dương Thanh Tâm – 
Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 0978.413.748.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo, đề nghị các đơn vị quan tâm, phối 
hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Sở Du lịch Quảng Ninh (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực UBND TP (B/c);
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
(P/hợp);
- UBND 17 xã, phường (P/h, t/h);
- Các cơ sở kinh doanh lưu trú (T/h);
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Oanh



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN ĐÓN KHÁCH LƯU TRÚ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 

(Kèm theo TB số 265/TB-VHTT ngày 6/6/2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin Móng Cái)
 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

A . DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN

I KHÁCH SẠN 5 SAO

1 Khách sạn Hồng Vận 
Grand Khu 1, phường Ka Long, Móng Cái 02036.258.888

2 Khách sạn Quốc tế Lợi 
Lai

Đường Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 02033.881.355

3 Khách sạn Majestic Móng 
Cái

Số 5 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.746.888

II KHÁCH SẠN 4 SAO

4 Khách sạn Biển Bắc Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng 
Cái 02033.886.222

III KHÁCH SẠN 3 SAO

5 Khách sạn Móng Cái 
Palace

Số 2A Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0901.528.228

6 Khách sạn Viktor 
Legends

Số 39A Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng 
Cái 02033.881.223

7 Khách sạn Grand Móng 
Cái

Số 23 Hùng Vương, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.776.555

8
Khách sạn Đông Bắc 
(Trung tâm nghỉ dưỡng 
Trà Cổ)

Phường Trà Cổ, Móng Cái 02033.836.336

IV KHÁCH SẠN 2 SAO

9 Khách sạn Central Đường Hùng Vương, Hòa Lạc,  
Móng Cái 02033.883.930

10 Khách sạn Đông Hải Số 58 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.779.368

11 Khách sạn Quảng An Số 20, đường Hoàng Quốc Việt, 
Trần Phú, TP Móng Cái 02033.773.868

12 Khách sạn Sa Chi Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 02033.882.818

13 Khách sạn Trang Anh Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 02032.225.886

14 Khách sạn Paradise Số 85, Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0859.661.888

15 Khách sạn New Sun Đường Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0914.617.117



V KHÁCH SẠN 1 SAO

16 Khách sạn Thế Phúc Khu 3, Hải Hòa, Móng Cái 0913.264.608

17 Khách sạn Trường Giang Số 34 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0986.836.595

18 Khách sạn Mai Linh Khu 3, Ka Long, Móng Cái 0986.888.098

VI KHÁCH SẠN ĐẠT TIÊU CHUẨN

19 Khách sạn Luxury 6 
Móng Cái

Số 19 đường Hùng Vương, Trần 
Phú, Móng Cái 02033.868.686

20 Khách sạn King House Khu 3, Ka Long, Móng Cái 0372.825.555

21 Khách sạn Công đoàn Số 01, đường Hùng Vương, Trần 
Phú, Móng Cái 02033.881.165

22 Khách sạn Vĩnh Thịnh Số 8 đường Hữu Nghị, Trần Phú, 
Móng Cái 0988.646.999

23 Khách sạn Bình Minh Số 35, đường Hữu Nghị, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.881.185

24 Khách sạn Tiến Anh Số 61 Mạc Đĩnh Chi, Ka Long, 
Móng Cái 0912.545.899

25 Khách sạn Sơn Tùng Khu 3,Ka long, Móng Cái 0912.030.466

26 Khách sạn Linh Trang 
MC

Đường Tuệ Tĩnh, Khu 3, Ka Long, 
Móng Cái 0988.051.976

27 Khách sạn Hữu Nghị I Số 03 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng 
Cái 02033.881.408

28 Khách sạn Anh Thảo Số 02, phố Thiếu Phong, Ka Long, 
Móng Cái 0936.069.666

29 Khách sạn Minh Thành Khu 3, Ka Long,  Móng Cái, 0904.033.318

30 Khách sạn Nam Phong Đường Hùng Vương, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.887.776

31 Khách sạn Royal Hotel 2 Số 16-18 Nguyễn Đình Chiểu, Ka 
Long, Móng Cái 0902.035.666

32 Khách sạn Trung Việt 2 Số 23 Khúc Thừa Dụ, Ka Long, 
Móng Cái 0913.264.794.

33 Khách sạn Hoa Sơn Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 02033.781.186



34 Khách sạn Việt Nhật Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 02033.778.468

35 Khách sạn Trường Huy Số 64 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.887.938

36 Khách sạn Sakura Số 68 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.773.968

37 Khách sạn Bảo Minh Số 02 Yết Kiêu, Ka Long, Móng Cái 0982.744.536

38 Khách sạn Kim Liên Số 8 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0385.390.882

39 Khách sạn Gia Bảo Số 22, đường Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0389.446.668

40 Khách sạn Green Ô 15 + 16 - LK 08 - Khu đô thị Green 
Park, Hải Xuân, Móng Cái 0388.682.107

B. DANH SÁCH CÁC NHÀ NGHỈ, HOMESTAY

41 Nhà nghỉ Sao Sáng Số 27 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, 
Móng Cái 0936.969.136

42 Nhà nghỉ Quê Hương Số 28 Lê Thị Hồng Gấm, Trần Phú, 
Móng Cái 0355.960.081

43 Nhà nghỉ Hoàng Bình Số 109 Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0912.068.312

44 Nhà nghỉ Hồng Hương Số 14 Đoàn Kết, Trần Phú, Móng 
Cái 0982.241.366

45 Nhà nghỉ Tài Trang Số 16 Đoàn Kết, Trần Phú, Móng 
Cái 0904.015.598

46 Nhà nghỉ Alpha Số 01 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0904.797.668

47 Nhà nghỉ Thịnh Nhàn Số 32A Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0936.183.888

48 Nhà nghỉ Minh Đăng Số 59 Trần Phú, Trần Phú, Móng 
Cái 0932.959.268

49 Nhà nghỉ Triệu Đô Số 15 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0386.893.666

50 Nhà nghỉ Trung Hiền Số 08 Thương Mại, Trần Phú, 
Móng Cái 0974.236.288

51 Nhà nghỉ Hà Nam Số 23 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0912.088.937

52 Nhà nghỉ Hồng Nghiệp Số 28 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, 
Móng Cái 0913.266.379

53 Nhà nghỉ Long Vũ Số 157 Vân Đồn, Trần Phú, Móng 
Cái 0934.352.588



54 Nhà nghỉ Đức Trọng Số 36B Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0902.065.522

55 Nhà nghỉ Minh Hải Số 25 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0903.464.508

56 Nhà nghỉ Quang Dũng Số 23 Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, 
Móng Cái 0904.032.566

57 Nhà nghỉ Hải Đăng Số 107 Trần Phú, Trần Phú, Móng 
Cái 0912.948.912

58 Nhà nghỉ Đoàn Gia Số 28 Vườn Trầu, Trần Phú, Móng 
Cái 0904.865.358

59 Nhà nghỉ Thanh Bình Số 89 Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0943.635.588

60 Nhà nghỉ Huyền Trang Số 45 Vân Đồn, Trần Phú, Móng 
Cái 0936.086.869

61 Nhà nghỉ Tiến Đạt Số 88 Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0913.576.339

62 Nhà nghỉ Minh Hằng Số 9 Triều Dương, Trần Phú, Móng 
Cái 0913.264.798

63 Nhà nghỉ Hải Tiến Số 12 Lê Thị Hồng Gấm, Trần Phú, 
Móng Cái 0912.949.900

64 Nhà nghỉ Hồng Hạnh Số 05 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0974.687.535

65 Nhà nghỉ Tuấn Anh Số 45 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng 
Cái 0903.425.918

66 Nhà nghỉ Hoàng Hiệp Số 12 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, 
Móng Cái 0912.000.133

67 Nhà nghỉ Tuấn Trang Số 56 Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0978573969

68 Nhà nghỉ Thanh Thảo Số 28 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0399.999.911

69 Nhà nghỉ Phúc Sơn Shophouse Vincom Plaza Móng 
Cái, Trần Phú, Móng Cái 0936.653.358

70 Nhà nghỉ Hồng Phúc Số 30 Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, 
Móng Cái 0944321123

71 Nhà nghỉ Trung Hậu 02 Thương Mại, Trần Phú, Móng 
Cái 0985.807.009

72 Nhà nghỉ Việt Trung 10 Ngô Gia Tự, Trần Phú, Móng 
Cái 0904.429.530

73 Nhà nghỉ Ngọc Hân I 02 Lê Thị Hồng Gấm, Trần Phú, 
Móng Cái 0936.556.138

74 Nhà nghỉ Vũ Đạt Số 12, phố Đoàn Kết, Trần Phú, 
Móng Cái 0913.268.902

75 Nhà nghỉ Tuấn Linh Số 07 Phạm Ngũ Lão, Ka Long, 
Móng Cái 0968.212.688

76 Nhà nghỉ Hưng Nam Số 13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka 
Long, Móng Cái 0936.242.002

77 Nhà nghỉ Bình Minh Khu 3, Ka Long, Móng Cái 0365.555.888



78 Nhà nghỉ Trung Việt Số 40 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0913.264.794

79 Nhà nghỉ Cát Tường Số 32 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0368.617.888

80 Nhà nghỉ Ba Miền Số 40 Trần Khát Chân, Ka Long, 
Móng Cái 0978.169.699

81 Nhà nghỉ Kim Hoàn Số 44 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, 
Móng Cái 0344.524.888

82 Nhà nghỉ Nhật Minh Số 93B Hùng Vương, Ka Long, 
Móng Cái 0397.682.222

83 Nhà nghỉ Thanh Hằng Số 113 Tô Hiệu, Ka Long, Móng 
Cái 0914.338.166

84 Nhà nghỉ Giáp Loan Số 2 Sông Mang, Ka Long, Móng 
Cái 0913.261.225

85 Nhà nghỉ Như Phong Số 6 Sông Mang, Ka Long, Móng 
Cái 0395.083.038

86 Nhà nghỉ Đạo Quyên 2 Số 74, Ngõ 112 Yết Kiêu, Ka 
Long, Móng Cái 0904.087.118

87 Nhà nghỉ Công Vinh Khu 5, Ka Long, Móng Cái 0987.395.503

88 Nhà nghỉ Phương Tùng Số 97B Hùng Vương, Ka Long, 
Móng Cái 0947396688

89 Nhà nghỉ Bình Hà Số 123 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka 
Long, Móng Cái 0968.104.881

90 Nhà nghỉ Ka Long Số 44B Hùng Vương, Ka Long, 
Móng Cái 0982.728.388

91 Nhà nghỉ Dũng Nam Số 124 Phố 5/8, Ka Long, Móng 
Cái 0904.102.054

92 Nhà nghỉ Thiên Hương Số 81B+83B, Hùng Vương, Ka 
Long, Móng Cái 0965.597.288

93 Nhà nghỉ Đức Anh Số 115 Yết Kiêu, Ka Long 0339595197

94 Nhà nghỉ Quốc Hiệp Số 101 Hùng Vương, Ka Long, 
Móng Cái 0383.984.113

95 Nhà nghỉ Kim Hùng Số 38 Tô Vĩnh Diện, Ka Long, 
Móng Cái 0986.444.658

96 Nhà nghỉ Hải Anh Số 36 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0974.041.368

97 Nhà nghỉ Anh Thơ 22 Thiếu Phong, Ka Long, Móng 
Cái 0828.263.447

98 Nhà nghỉ Mini - PC Số 16 Hoàng Văn Thủ, Hòa Lạc, 
Móng Cái 0913.355.098

99 Nhà nghỉ Vạn Thành Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0904.067.818
100 Nhà nghỉ Biển Xanh Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0985.351.988
101 Nhà nghỉ Gió Biển Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0988.404.303

102 Nhà nghỉ Hải Âu Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0904.115.828

103 Nhà nghỉ Khe Chàm Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0904.099.774



104 Nhà nghỉ Hoàng Sổ Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0961.757.229

105 Nhà nghỉ Tiến Thành Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0919.388.686

106 Nhà nghỉ Hồng Cường Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0975.356.893

107 Nhà nghỉ Hà Nội Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0906.058.888
108 Nhà nghỉ Khánh Thành Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0976.680.567
109 Nhà nghỉ Đại Dương Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0982.560.666
110 Nhà nghỉ Thanh Dung Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0912.415.130

111 Nhà nghỉ Sao Biển Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0915.345.858

112 Nhà nghỉ Nam Thịnh Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0333.780.141

113 Nhà nghỉ Nam Phương Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0923.830.888

114 Nhà nghỉ Trà Cổ Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0988.899.919

115 Nhà nghỉ Toàn Truyền Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0935.151.886

116 Nhà nghỉ Thành Thảo Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0932343760

117 Nhà nghỉ Bích Dưỡng Số 656 Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0971.388.106

118 Nhà nghỉ Loan Phượng Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng 
Cái 0392062260

119 Nhà nghỉ Sa Vĩ Khu Tràng Vỹ, Trà Cổ, Móng Cái 0982.913.228
120 Nhà nghỉ Phượng Huyền Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0912.949.891

121 Nhà nghỉ Đoàn Gia 2 Số 461 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải 
Yên, Móng Cái 0977.383.326

122 Nhà nghỉ Kim Yến Số 42 Đoan Tĩnh, Hải Yên, Móng 
Cái 0985.686.608

123 Nhà nghỉ Mini - PC1 Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0913.355.098
124 Nhà nghỉ Cao Nguyên Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0833.666.689
125 Nhà nghỉ Đức Thắng Khu 2, Hải Yên, Móng Cái 0389.150.498

126  Nhà nghỉ Nhật Tiến Số 306 Nguyễn Văn Cừ, Hải Yên, 
Móng Cái 0912.467.965

127 Nhà nghỉ Nam Giang Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0976.577.511

128 Nhà nghỉ Anh Thư Số 34 Đoan Tĩnh, Hải Yên, Móng 
Cái 0964831833

129 Nhà nghỉ Gia Ninh Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0979.243.888

130 Nhà nghỉ Bảo Hưng Số 80, đường Trần Nhật Duật, Hải 
Yên, Móng Cái 0889.900.509

131 Nhà nghỉ Nhật Nam Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0915.345.507

132 Nhà nghỉ Tuyến Đạt Số 02 Trần Quốc Tảng, Hải Hòa, 
Móng Cái 0913.261.019



133 Nhà nghỉ Famy Số 161 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, 
Móng Cái 0338.519.696

134 Nhà nghỉ Thanh Lịch Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0948.328.509

135 Nhà nghỉ Vân Sơn Số 426 Mạc Đĩnh Chi, Ninh 
Dương, Móng Cái 0946.641.666

136 Nhà nghỉ Bảo Trâm Số 337 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ninh 
Dương, Móng Cái 0972.683.796

137 Nhà nghỉ Phượng Hồng Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0707.886.000
138 Nhà nghỉ Full House Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0988.835.333
139 Nhà nghỉ Cát Tiên Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0916.309.866

140 Nhà nghỉ Zin Số 22 Đông Thịnh, Hải Xuân, 
Móng Cái 0933.055.188

141 Nhà nghỉ Thanh Chúc Thôn 6, Hải Đông, Móng Cái 0975.851.266

142 Homestay Kim Ngân Số 51 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái 0977.982.688

143 Homestay Thanh Thùy Số 06 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng 
Cái 0903.425.189

144 Homestay Linh Ngọc Số 23 Thiếu Phong, Ka Long, 
Móng Cái 0972.198.891

145 Homestay Yến Quỳnh  Số 05 Phạm Ngũ Lão, Ka Long, 
Móng Cái 0904.872.855

146 Homestay Quỳnh Dương Số 30 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0366.784.588

147 Homestay Liên Hoa Số 10B Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0972.124.868

148 Homestay Hương Sen Số 20 Trần Quốc Toản. Hòa Lạc, 
Móng Cái 0915.049.476

149 Homestay Kim Nhận Số 122 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, 
Móng Cái 0988.486.658

150 Homestay Duy Tùng Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0915.918.266
151 Homestay Minh Hoa Trà Cổ, Móng Cái 0838.980.286
152 Homestay Tiến Anh Khu Tràng Vỹ, Trà Cổ, Móng Cái 0335.292.999
153 Homestay Hải Yên Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0364.824.975
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